
TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHI HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG DO
TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

TRONG NĂM 2022

 Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của
Chính phủ

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND  ngày        /10/2023 của UBND xã Tịnh Châu)

ST
T Nội dung

Dự toán được giao
năm 2022 Quyết toán năm 2022 Còn lại

Ghi chúĐối
tượng

(người)

Kinh phí
(triệu đồng)

Đối tượng
(người)

Kinh phí
(triệu đồng)

Đối tượng
(người)

Kinh phí
(triệu đồng)

A B (1) (2) (3) (4) (5)=(1)-(3) (6)=(2)-(4) (7)

Tổng cộng 62 55,560,000 62 55,560,000 0 0 0

1

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn
thực hiện hợp đồng lao động hoặc
nghỉ việc không hưởng lương,
gồm:

a) Đối tượng tạm hoãn hợp đồng,
nghỉ việc không hưởng lương từ
15 ngày liên tục trở lên đến dưới
01 tháng (1.855.000 đồng/người)

b) Đối tượng tạm hoãn hợp đồng,
nghỉ việc không hưởng lương từ
01 tháng trở lên (3.710.000
đồng/người)

c) Hỗ trợ thêm người lao động
đang mang thai hoặc nuôi con
chưa đủ 06 tuổi

Trong đó:

Người lao động tại điểm a), b)
đang mang thai (hỗ trợ thêm
1.000.000 đồng/người)

Người lao động tại điểm a), b)
đang nuôi con chưa đủ 06 tuổi
(hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ
em)

2
Hỗ trợ người lao động ngừng việc
(1.000.000 đồng/người), trong
đó:
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a) Người lao động đang mang
thai (hỗ trợ thêm 1.000.000
đồng/người)

b) Người lao động đang nuôi con
chưa đủ 06 tuổi (hỗ trợ thêm
1.000.000 đồng/trẻ em)

c) Người lao động ngừng việc

3
Hỗ trợ người lao động chấm dứt
hợp đồng lao động (3.710.000
đồng/người), trong đó:

a) Người lao động đang mang
thai (hỗ trợ thêm 1.000.000
đồng/người)

b) Người lao động đang nuôi con
chưa đủ 06 tuổi (hỗ trợ thêm
1.000.000 đồng/trẻ em)

b) Người lao động chấm dứt hợp
đồng lao động

4

Hỗ trợ đối với người đang điều trị
Covid-19, cách ly y tế, gồm:

62 55,560,000 62 55,560,000 0 -

a) Người đang điều trị Covid-19
(F0) (80.000 đồng/người/ngày)

b) Người đang cách ly y tế (F1)
(80.000 đồng/người/ngày) 37 30,560,000 37 30,560,000 0 -

c) Trẻ em đang điều trị Covid-19
hoặc cách ly y tế (hỗ trợ thêm
1.000.000 đồng/trẻ em)

25 25,000,000 25 25,000,000 0 -

5

Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ
thuật và người lao động là hướng
dẫn viên du lịch (3.710.000
đồng/người), gồm:

ST
T Nội dung

Dự toán được giao
năm 2022 Quyết toán năm 2022 Còn lại

Ghi chúĐối
tượng

(người)

Kinh phí
(triệu đồng)

Đối tượng
(người)

Kinh phí
(triệu đồng)

Đối tượng
(người)

Kinh phí
(triệu đồng)

A B (1) (2) (3) (4) (5)=(1)-(3) (6)=(2)-(4) (7)
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a) Hỗ trợ viên chức hoạt động
nghệ thuật

b) Hỗ trợ người lao động là
hướng dẫn viên du lịch

6 Hỗ trợ hộ kinh doanh (3.000.000
đồng/hộ)

7

Hỗ trợ người sử dụng lao động
đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao
trình độ kỹ năng nghề (1.500.000
đồng/người)

8

Hỗ trợ lao động không có giao
kết hợp đồng và một số đối tượng
đặc thù khác (chính sách đặc thù
của địa phương), gồm:

a) Đối tượng là lao động không
có giao kết hợp đồng lao động
(lao động tự do)

b) Đối tượng đặc thù của địa
phương

Đơn vị báo cáo Xác nhận của KBNN Quảng Ngãi
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ST
T Nội dung

Dự toán được giao
năm 2022 Quyết toán năm 2022 Còn lại

Ghi chúĐối
tượng

(người)

Kinh phí
(triệu đồng)

Đối tượng
(người)

Kinh phí
(triệu đồng)

Đối tượng
(người)

Kinh phí
(triệu đồng)

A B (1) (2) (3) (4) (5)=(1)-(3) (6)=(2)-(4) (7)

Trang 3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2023-10-25T09:55:45+0700
	Trần Ngọc Lâm


		2023-10-25T14:24:24+0700


		2023-10-25T14:24:24+0700


		2023-10-25T14:24:24+0700


		2023-10-25T14:24:24+0700




